Giáo viên:   Nguyễn Minh Tâm
THPT   Nhân văn
Câu 1. Dựa vào Atlat trang 13 hãy cho biết cao nguyên đá Đồng Văn thuộc vùng n1ui nào sau đây?
a. Tây Bắc.

b. Vòng cung.

c. Bắc Trường Sơn.

d. Nam Trường Sơn.
Câu 2. Dựa vào Atlat trang 28, hãy cho biết vịnh Quy Nhơn thuộc tỉnh nào của nước ta?
a. Khánh Hoà.

b. Quảng Nam.
c. Phú Yên.

d. Bình Định.
Câu 3. Gió màu mùa đông hoạt động ở nước ta, xuất phát từ
a. áp cao cận chí tuyến.


b. áp cao xích đạo.



c. áp cao Trung Quốc.


d. áp cao Xibia.
Câu 4. Yếu tố quan trọng để chứng minh hệ thống sông ngòi nước ta dày đặc
a. dọc bờ biển cứ 20km có một cửa sông.

b. có nhiều sông dài hơn 10km.
c. có nhiều sông lớn.




d. có nhiều hướng sông.
Câu 5. Hiện tượng nước xâm thực các vùng núi đá vôi đã gây ra các dạng địa hình
a. bãi bồi.

b. đầm phá.

c. cacxtơ.

d. cù lao.
Câu 6. Địa hình nào sau đây có đặc điểm “các dãy núi song song và so le, cao ở hai đầu và thấp ở giữa”?
a. vùng núi Trường Sơn Bắc.

b. vùng núi Trường Sơn Nam.
c. vùng núi Hoàng Liên Sơn.


d. vùng núi Đông Bắc.
Câu 7. Đất feralit hình thành ở miền núi nước ta là quá trình tích tụ các nguyên tố kim loại
a. Ca và Zn.

b. Al và Fe .

c. K và Ca.

d. Fe và Cu.
Câu 8. Bão ở nước ta tập trung nhiều nhất vào 
a. tháng 8.

b. tháng 9.

c. tháng 10.

d. tháng 11.
Câu 9. 
Bảng số liệu cơ cấu dân số theo nhóm tuổi ở nước ta năm 1999 và 2005.

(Đơn vị: %)

	                                                          Năm

Nhóm tuổi
	1999
	2009

	Từ 0 tuổi đến 14 tuổi
	33,5
	25,0

	Từ 15 tuổi đến 59 tuổi 
	58,4
	66,0

	Trên 60 tuổi
	8,1
	9,0



Hãy chọn loại biểu đồ thích hợp để vẽ
a. biểu đồ có 3 vòng tròn, mỗi vòng tròn có 2 thành phần khác nhau.
b. biểu đồ có hai vòng tròn bằng nhau.
c. biểu đồ có hai vòng tròn bán kính R khác nhau.
d. biểu đồ miền.
Câu 10. 
Bảng số liệu nhiệt độ trung bình tại một số địa điểm

	Địa điểm
	Nhiệt độ trung bình tháng I (0C)
	Nhiệt độ trung bình tháng VII (0C)
	Nhiệt độ trung bình năm (0C)

	Lạng Sơn 
	13,3
	27,0
	21,2

	Hà Nội 
	16,4
	27,9
	23,5

	Huế 
	19,7
	29,4
	25,1

	Đà Nẵng
	21,3
	29,1
	25,7

	Quy Nhơn 
	23,0
	29,7
	26,8

	TP. Hồ Chí Minh 
	25,8
	27,1
	27,1



Hãy chọn câu nhận xét đúng theo bảng số liệu trên.
a. các khu vực có nhiệt độ giống nhau.
b. các khu vực có nhiệt độ khác nhau.
c. nhiệt độ giảm từ bắc vào nam.

d. nhiệt độ tăng từ bắc vào nam.
